VINH DANH CÁC GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU                                 

NHÂN DỊP KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG
	Giai đoạn
	Họ và tên
	Chức vụ quản lý
	Đơn vị công tác

	1966 - 1974
	1. NGND.GS.TS Trần Văn Huỳnh
	Nguyên Bí thư Đảng ủy, Nguyên Hiệu trưởng
	Khoa Mỏ

	
	2. NGND.GS.TS Võ Năng Lạc
	Nguyên Phó Hiệu trưởng 
	Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất

	
	3. NGƯT. Lê Văn Hiện
	Nguyên Phó Hiệu trưởng
	Khoa Mỏ

	
	4. NGND.PGS.TS Trương Biên
	Nguyên Trưởng khoa
	Khoa Dầu khí

	
	5. NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đình Bé
	Nguyên Trưởng Bộ môn
	Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai

	
	6. NGƯT.PGS.TS Lê Quang Hồng
	Nguyên Phó Trưởng khoa
	Khoa Mỏ

	
	7. NGND.GS.TS Trần Mạnh Xuân
	Nguyên Trưởng khoa
	Khoa Mỏ

	
	8. NGƯT.GS.TSKH Ngô Văn Bưu 
	Nguyên Trưởng khoa
	Khoa Dầu khí

	
	9. PGS.TS Trần Doãn Trường
	Nguyên Trưởng khoa
	Khoa Cơ - Điện

	1975 - 1984
	10. PGS.TS Đỗ Ngọc Đường
	Nguyên Bí thư Đảng ủy, Nguyên Phó Hiệu trưởng
	Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai

	
	11. NGƯT. Phan Văn Tụy
	Nguyên Trưởng Bộ môn
	Khoa Lý luận chính trị

	
	12. NGƯT.PGS.TS Nguyễn Tất Trâm
	Nguyên Trưởng phòng
	Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất

	
	13. NGƯT.GS.TSKH Đặng Văn Bát
	Nguyên chủ tịch Công đoàn Trường, Nguyên Trưởng khoa
	Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất

	
	14. NGƯT.GS.TSKH Lê Ngọc Lăng
	Nguyên Phó Hiệu trưởng, Nguyên Trưởng khoa
	Khoa Khoa học cơ bản

	1985 - nay
	15. NGƯT.GS.TSKH Mai Thanh Tân
	Nguyên Phó Hiệu trưởng, Nguyên Trưởng khoa
	Khoa Dầu khí

	
	16. NGƯT.PGS.TS Trần Xuân Hà
	Nguyên Bí thư Đảng ủy, Nguyên Phó Hiệu trưởng
	Khoa Mỏ

	
	17. NGƯT.GS.TSKH Phạm Hoàng Lân
	Nguyên Trưởng khoa
	Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai

	
	18. NGND.PGS.TS Nhâm Văn Toán
	Nguyên Trưởng khoa
	Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

	
	19. NGƯT.PGS.TS Đỗ Đình Toát
	Nguyên Phó Trưởng khoa
	Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất

	
	20. TS. Hoàng Bá Năng
	Nguyên Phó Hiệu trưởng, Nguyên Trưởng khoa
	Khoa Khoa học cơ bản

	
	21. NGƯT.PGS.TS Trần Đình Kiên
	Nguyên Bí thư Đảng ủy, Nguyên Hiệu trưởng
	Khoa Dầu khí

	
	22. NGND.GS.TS Lê Khánh Phồn
	Nguyên Trưởng khoa
	Khoa Dầu khí

	
	23. NGƯT.PGS.TS Đặng Nam Chinh
	Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Nguyên Trưởng khoa
	Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai

	
	24. NGƯT.PGS.TS Đỗ Minh Toàn
	Nguyên Trưởng khoa
	Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất

	
	25. NGƯT.PGS.TS Nguyễn Trường Xuân
	Nguyên Phó Hiệu trưởng, Nguyên Trưởng khoa
	Khoa Công nghệ thông tin

	
	26. NGƯT.TS Nguyễn Phụ Vụ
	Nguyên Phó Hiệu trưởng, Nguyên Trưởng khoa
	Khoa Mỏ

	
	27.NGND.PGS.TS Tạ Đức Thịnh
	Nguyên Phó Hiệu trưởng
	Khoa Xây dựng

	
	28. NGƯT.GS.TS Võ Trọng Hùng
	Nguyên Trưởng khoa
	Khoa Xây dựng


VINH DANH CÁC CÁN BỘ HÀNH CHÍNH TIÊU BIỂU

NHÂN DỊP KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

	Giai đoạn
	Họ và tên
	Chức vụ quản lý
	Đơn vị công tác

	1966 - nay
	29. KS. Đặng Trung Kiên
	Nguyên Trưởng phòng 
	Phòng Tổ chức - Cán bộ

	
	30. GVC.KS Đặng Văn Quân
	Nguyên Trưởng phòng
	Phòng Tổ chức - Cán bộ

	
	31. CVCC. KS Trương Anh Quốc
	Nguyên Q. Trưởng phòng
	Phòng Hành chính - Tổng hợp

	
	32. KS. Nguyễn Viết Tường
	Nguyên Trưởng phòng
	Phòng Tài vụ


VINH DANH CÁC CÁ NHÂN NGOÀI TRƯỜNG 

NHÂN DỊP KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

	Giai đoạn
	Họ và tên
	Chức vụ quản lý
	Đơn vị công tác

	1966 - nay
	1. Ông Nguyễn Viết Hòe
	Nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Than Việt Nam (TKV)
	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)

	
	2. Ông Đoàn Văn Kiển
	Nguyên Chủ tịch HĐQT, Nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV)
	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)

	
	3. Ông Trần Xuân Hòa
	Nguyên Chủ tịch HĐTV, Nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV)
	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)

	
	4. Thiếu tướng Trần Văn Thắng
	Cục trưởng Cục Bản đồ/ Bộ Tổng tham mưu
	Cục Bản đồ/ Bộ Tổng tham mưu

	
	5. TS. Đỗ Văn Hậu
	Nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN)
	Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN)

	
	6. TSKH. Phùng Đình Thực
	Nguyên Chủ tịch HĐTV, Nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN)
	Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN)

	
	7. TS. Trần Ngọc Cảnh
	Nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN)
	Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN)

	
	8. TS. Nguyễn Văn Thuấn
	Nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
	Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam


